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PHỤ LỤC VI
(Ban hành kèm theo quyết định số: 25/2007/QĐ-UBND 

 ngày  21/12/2007 của UBND tỉnh) 
    

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở (THỔ CƯ) 
KHU VỰC THỊ TRẤN CÁI NHUM - HUYỆN MANG THÍT 

  ĐVT: 1.000đ/m2 

STT Tên đường Giá đất 
2008 Ghi chú 

1 Đường Hùng Vương     
  - Cầu số 8 - Cầu số 9 1.200   
2 Đường 3/2     
  - Cầu số 9 - đường Nguyễn Trãi 1.200   
  - Đoạn còn lại (đầu HL8 - cầu Gạch Đôi) 500   
3 Đường Nguyễn Huệ     

  - Đoạn bờ kè (từ dốc Cầu số 9 - giáp đường 
Quảng Trọng Hoàng) 1.200   

4 Đường Phạm Hùng     

  - Đoạn đường 2 chiều (từ vòng xoay Tòa 
 Án - vòng xoay Chợ) 1.800 Thay đổi 

5   Trung tâm chợ:     
  - Hai dãy đối diện nhà lồng Chợ Cái Nhum 2.100 Thay đổi 

  - Khu vực từ Chợ bún - sau chùa Ông - Quảng 
Trọng Hoàng 1.800 Thay đổi 

6 Đường Lê Minh Nhất     
  - Đoạn nối từ Phạm Hùng - Nguyễn Huệ 1.000   
7 Đường Quảng Trọng Hoàng     
  - Đoạn từ Chợ cá - kho lương thực 1.800   
8 Đường Nguyễn Trãi     
  - Từ Quảng Trọng Hoàng - Lê Lợi 1.500   
  - Từ đường Lê Lợi - đường 3/2 1.200   
  - Đoạn còn lại 600   
9 Đường Lê Lợi     
  - Từ Bưu điện - BHXH - Nguyễn Trãi 1.000   
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10 Đường Trần Hưng Đạo     

  - Từ mé sông số 9 - Bệnh viện Đa Khoa 
 Mang Thít 500   

  - Đoạn từ Trần Hưng Đạo - đường 3/2 700   
  - Đoạn từ đường 3/2 - Nguyễn Trãi 500   

11  Đường An Dương Vương     
  - Đoạn 3/2 - Nguyễn Trãi 500   

12 Đường Nguyễn Lương Khuê     
  - Đoạn 3/2 - Nguyễn Trãi 500   

13 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa     
  - Đoạn 3/2 - Nguyễn Trãi 500   

14 Đường hẽm Quang Mỹ 700   
15 Đường hẽm nhà thuốc Đông Y củ 600   

16 Các đoạn từ Quãng Trọng Hoàng - bến phà 
ngang sông Măng 800 Thay đổi 

17 Đường 30/4     
  - Đoạn TT Cái Nhum 500   

18 Các đường còn lại của Thị Trấn     
  - Khu vực Khóm 1 300   
  - Khu vực còn lại 180   

 


